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LỚP 9
Trường THPT NV1 Trường THPT NV2

1 140298 Trịnh Khánh Ly 10/09/2007 0:00 X Hàn Thuyên 0 7.3 6.75 6.6 34.6 7.6 THPT Tống Văn Trân THPT Nguyễn Công Trứ

2 140036 Tô Phương Anh 6/24/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 6.8 6.25 6 32 8.2 THPT Tống Văn Trân THPT Phạm Văn Nghị

3 210047 Trần Xuân Bắc 04/08/2007 0:00 Yên Mỹ 0 7.3 5.75 2.4 28.4 7 THPT Tống Văn Trân THPT Ý Yên

4 210193 Bùi Thị Thu Huyền 10/04/2007 0:00 X Yên Dương 0 7.8 4.5 3.8 28.3 7.6 THPT Tống Văn Trân THPT Ý Yên

5 270083 Vũ Ngọc Hải 10/14/2007 12:00:00 AM Yên Khang 0 5.5 6.25 3.6 27.1 7.4 THPT Tống Văn Trân THPT C Nghĩa Hưng

6 230071 Phùng Hải Đăng 04/11/2007 0:00 Cộng Hoà 0 5.8 6 2.8 26.3 6.7 THPT Tống Văn Trân THPT Ý Yên

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN


